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ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn: VẬT LÍ 11

Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian giao đề)

PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương
án
Câu 1. Hai điện tích khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau thì chúng
A. có cùng độ lớn điện tích. B. có điện tích trái dấu nhau.
C. đều là điện tích dương. D. có điện tích cùng dấu nhau.

Câu 2. Lực hút tĩnh điện giữa hai điện tích có độ lớn là 2.10−6 N. Khi đưa chúng xa nhau thêm 2
cm thì lực hút có độ lớn là 5.10−7 N. Khoảng cách ban đầu giữa chúng là
A. 1 cm. B. 2 cm. C. 3 cm. D. 4 cm.

Câu 3. Cho hai điện tích điểm có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực
tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi đặt trong
A. chân không. B. dầu hỏa.
C. không khí ở điều kiện tiêu chuẩn. D. nước nguyên chất.

Câu 4. Lấy k = 9.109 N.m2/C2, e = 1,6.10−19 C, biết điện tích của hạt nhân protium và deuterium
lần lượt là e và 2e. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai hạt nhân proti và deuterium khi chúng cách
nhau 3 nm có độ lớn bằng
A. 2,56.10−10 N. B. 2,56.10−11 N. C. 5,12.10−11 N. D. 5,12.10−10 N.

Câu 5. Biểu thức công của lực điện trong điện trường đều là
A. A= qE. B. A=UEd. C. A=Ed. D. A= qEd.

Câu 6. Một điểm cách một điện tích một khoảng cố định trong không khí có cường độ điện trường
4000 V/m theo chiều từ trái sang phải. Khi đổ một chất điện môi có hằng số điện môi bằng 2, bao
trùm lên điện tích điểm và điểm đang xét thì cường độ điện trường tại điểm đó có độ lớn và hướng
là
A. 8000 V/m, hướng từ trái sang phải. B. 8000 V/m, hướng từ phải sang trái.
C. 2000 V/m, hướng từ phải sang trái. D. 2000 V/m hướng từ trái sang phải.

Câu 7. Một điện tích q được đặt trong điện môi đồng tính, vô hạn. Tại điểm M cách q một khoảng
40 cm, điện trường có cường độ 9.105 V/m và hướng về điện tích q. Biết hằng số điện môi của môi
trường là 2,5. Giá trị của q là
A. −40 µC. B. 40 µC. C. −36 µC. D. 36 µC.

Câu 8. Điện trường đều là điện trường mà cường độ điện trường của nó
A. có hướng và độ lớn như nhau tại mọi điểm. B. có độ lớn giảm dần theo thời gian.
C. có hướng như nhau tại mọi điểm. D. có độ lớn như nhau tại mọi điểm.
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Câu 9. Quan hệ về hướng giữa vectơ cường độ điện trường tại một điểm và lực điện trường tác
dụng lên điện tích thử đặt tại điểm đó là
A. chúng không thể cùng phương.

B. #»

E cùng phương chiều với lực
#»

F tác dụng lên điện tích thử dương.
C. chúng luôn ngược hướng nhau.
D. chúng luôn cùng phương cùng chiều.

Câu 10. Tại hai điểm A và B cách nhau 5 cm trong chân không có hai điện tích q1 = 16.10−8 C và
q2 = 9.10−8 C. Cường độ độ điện trường tổng hợp tại điểm C nằm cách A một khoảng 4 cm và cách B
một khoảng 3 cm là
A. 12,7.105 V/m. B. 12,7.106 V/m. C. 1270 V/m. D. 170 V/m.

Câu 11. Khi điện tích dịch chuyển cùng chiều một đường sức trong một điện trường đều, nếu quãng
đường dịch chuyển tăng 2 lần thì công của lực điện trường
A. tăng 2 lần. B. giảm 2 lần. C. không đổi. D. tăng 4 lần.

Câu 12. Công của lực điện trường dịch chuyển quãng đường 1 m một điện tích 10 µC vuông góc với
các đường sức điện trong một điện trường đều cường độ 106 V/m là
A. 1 mJ. B. 1 J. C. 0 J. D. 1000 J.

Câu 13. Trong đèn hình của máy thu hình, các electron được tăng tốc bởi hiệu điện thế 2000 V.
Coi vận tốc đầu của hạt điện tích là không đáng kể; khối lượng của hạt là 9,1.10−31 kg. Tốc độ của
electron ngay khi nó đập vào màn hình là
A. 26519741 m/s. B. 265197 m/s. C. 2651 m/s. D. 265 m/s.

Câu 14. Di chuyển một điện tích q> 0 từ điểm M đến điểm N trong một điện trường. Công AMN của
lực điện càng lớn nếu
A. đường đi MN càng dài. B. đường đi MN càng ngắn.
C. hiệu điện thế UMN càng lớn. D. hiệu điện thế UMN càng nhỏ.

Câu 15. Một giọt thủy ngân hình cầu bán kính 1 mm tích điện 3,2.10−13 C đặt trong không khí. Độ
lớn cường độ điện trường và điện thế của giọt thủy ngân trên bề mặt giọt thủy ngân có giá trị lần
lượt là
A. 2880 V/m và 2,88 V. B. 3200 V/m và 2,88 V. C. 3200 V/m và 3,2 V. D. 2880 V/m và 3,45 V.

Câu 16. Một hạt bụi mang điện tích âm, có khối lượng 10−7 g nằm cân bằng giữa hai tấm kim loại
nằm ngang, song song cách nhau 4,8 mm tích điện bằng nhau về độ lớn nhưng trái dấu. Hiệu điện
thế giữa hai tấm kim loại là 1000 V. Lấy g= 10 m/s2. Điện tích hạt bụi là
A. 4,8.10−15 C. B. 4,5.10−9 C. C. −4,8.10−15 C. D. −4,5.10−9 C.

Câu 17. Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Tăng hiệu điện thế hai bản tụ
lên gấp đôi thì điện tích của tụ
A. không đổi. B. tăng gấp đôi. C. tăng gấp bốn. D. giảm một nửa.

Câu 18. Hai tụ điện có điện dung C1 = 2 µF; C2 = 3 µF mắc nối tiếp nhau. Điện dung của bộ tụ là
A. 1,8 µF. B. 1,6 µF. C. 1,4 µF. D. 1,2 µF.
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PHẦN 2. Câu trắc nghiệm đúng sai
Câu 1. A,B và D là các tấm nhựa nhẹ đã được tích điện. C là một tấm đồng trung hòa về điện. Đặt
các tấm ở rất gần nhau. Các lực tĩnh điện giữa ba cặp tấm được thể hiện như hình vẽ. Hai cặp tấm
cuối chưa thể hiện tương tác.

A

B

C

A

D

A

C

D

B

D

Phát biểu Đ S
a) B và D hút nhau.

b) C và D đẩy nhau.

c) B và D nhiễm điện trái dấu.

d) Hiện tượng A và C hút nhau là do nhiễm điện do hưởng ứng.

Câu 2. Điện trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian xung quanh các điện tích.

Phát biểu Đ S
a) Xung quanh điện tích có điện trường, điện trường truyền tương tác điện.

b) Điện trường đều là điện trường có các đường sức song song nhưng không cách đều
nhau.

c) Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra.

d) Tính chất cơ bản của điện trường là tác dụng lực lên điện tích đặt trong nó.

Câu 3. Trong hình, chúng ta di chuyển một proton từ điểm i đến điểm f trong
một trường điện đều

Phát biểu Đ S
a) Công do trường điện thực hiện là dương.

b) Công do lực của chúng ta thực hiện là dương.

c) Thế năng điện trường tăng.

d) Proton di chuyển đến điểm có điện thế cao hơn.
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Câu 4. Hai vật nhỏ mang điện tích dương cùng dấu, đặt cách nhau 3 cm trong không khí thì đẩy
nhau bằng lực F= 360 N. Hiệu điện tích của hai vật là 5.10−6 C, biết q1 > q2. Lấy k= 9.109 Nm2/C2.

Phát biểu Đ S
a) Tích q1.q2 = 36.10−12 C2.

b) Sau khi cho hai vật tiếp xúc rồi tách ra, mỗi vật có điện tích 7.10−6 C.

c) Nếu đặt hai vật cách nhau 3 cm trong môi trường có hằng số điện môi ε= 3, lực tương
tác giảm còn 120 N.

d) Nếu tăng khoảng cách giữa hai vật lên gấp đôi thì lực giảm còn 90 N.

PHẦN 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1. Tại điểm O trong không khí có một điện tích điểm. Hai điểm M, N trong môi trường sao cho
OM vuông góc với ON. Cường độ điện trường tại M và N lần lượt là 1000 V/m và 1500 V/m. Gọi H là
chân đường vuông góc từ O xuống MN. Cường độ điện trường tại H là bao nhiêu V/m?

KQ:

Câu 2. Hai điện tích q1 =−q2 = 10−5C (q1 > 0) đặt ở hai điểm A, B cách nhau 6 cm trong chất điện
môi có hằng số điện môi bằng 2. Điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn AB cách AB một
khoảng d. Giá trị của d để E đạt cực đại là bao nhiêu cm?

KQ:

Sử dụng thông tin sau cho Câu 3 và Câu 4: Một tụ điện phẳng (điện môi là không khí) có điện dung
0,2 µF được mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U1 = 200 V.
Câu 3. Điện tích của tụ điện là x.10−5 C. Tìm x.

KQ:

Câu 4. Ngắt tụ ra khỏi nguồn rồi nhúng cả tụ điện vào trong dầu hỏa có hằng số điện môi ε = 2.
Hiệu điện thế U2 khi này là bao nhiêu vôn?

KQ:

Câu 5. Khi phát hiện một đám mây dông có kích thước nhỏ, một trạm quan sát thời tiết đã đo được
khoảng cách từ đám mây đó đến trạm cỡ bằng 6350 m, người ta cũng xác định được cường độ điện
trường do nó gây ra tại trạm cỡ bằng 450 V/m. Coi đám mây như một điện tích điểm. Độ lớn điện
tích của đám mây dông đó là bao nhiêu C (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

KQ:

Câu 6. Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10 cm trong chân
không thì tác dụng lên nhau một lực là 9.10−3 N. Lấy k = 9.109 Nm2/C2. Điện tích của hai quả cầu
đó có độ lớn là x.10−7 C. Tìm x.

KQ:
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